
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH          Bình Định, ngày        tháng      năm 2022 

V/v tiêu chuẩn, định mức xe 

ô tô chuyên khác phục vụ 

nhiệm vụ đặc thù của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

 

                            Kính gửi: Bộ Tài chính  

Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tại Kết luận số 

275-KL/TU ngày 06/11/2019, thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Định tại Văn bản số 116/HĐND ngày 02/12/2019; ngày 20/12/2019, 

UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 7776/UBND-TH gửi Thủ tướng 

Chính phủ đề nghị phê duyệt quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 4686/BTC-QLCS đề nghị 

UBND tỉnh Bình Định cung cấp thêm các thông tin và hồ sơ liên quan để Bộ Tài 

chính có cơ sở thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định 

việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm 

vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Về nội dung 

này, UBND tỉnh Bình Định báo cáo và đề xuất như sau: 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật trước ngày 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi 

hành 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô 

trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và căn cứ tình hình thực 

tế tại địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã xây dựng và ban hành 

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 quy định tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

trong đó quy định về số lượng, chủng loại, đối tượng (mục đích sử dụng), giá 

mua xe ô tô chuyên dùng.  

Theo đó, trước ngày 01/01/2018, một số cơ quan, đơn vị và địa phương 

trực thuộc tỉnh đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng từ loại 07 chỗ ngồi đến 16 

chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu đi lại thực tế tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh được trang bị xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định 

mức; đã sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ nhiệm vụ được giao (tần 
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suất sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị được báo cáo cụ thể 

tại Phụ lục II kèm theo). 

Từ 01/01/2018 đến nay, tỉnh Bình Định không trang bị mới xe ô tô 

chuyên dùng từ loại 07 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

2. Đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ 

nhiệm vụ đặc thù 

2.1 Sự cần thiết phải xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù 

Bình Định là tỉnh duyên hải miền trung, địa hình của tỉnh tương đối phức 

tạp, trải dài 110 km theo hướng Bắc – Nam, nằm trong khu vực chịu nhiều thiên 

tai, thường xuyên xảy ra hạn hán, cháy rừng vào mùa khô; bão, lũ lụt, sạt lở 

đất,… vào mùa mưa. Đặc biệt trong những năm gần đây, các cơn bão lớn, các 

đợt lũ với đỉnh lũ cao lịch sử thường xuyên xảy ra gây khó khăn trong công tác 

kiểm tra, chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gây ảnh hưởng tiêu 

cực đến đời sống của nhân dân. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều 

địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi 

thuộc các huyện Vân Canh, An Lão,….  

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh, theo đó một số cơ quan, đơn 

vị đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng từ 7 chỗ đến 16 chỗ để phục vụ nhiệm 

vụ được giao. 

Tuy nhiên, ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và bãi bỏ Quyết 

định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tại khoản 3 Điều 

18 của Nghị định này quy định: “Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 

7 Điều 17 Nghị định này, trường hợp cần thiết phải trang bị, Bộ, cơ quan trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá 

tối đa trước khi quyết định áp dụng.” 

Do đó, việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định là 

rất cần thiết. 

2.2 Đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ 

nhiệm vụ đặc thù cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng xe ô tô phục vụ nhiệm vụ được giao, 

UBND tỉnh Bình Định đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác 
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phục vụ nhiệm vụ đặc thù cho 29 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với tiêu 

chuẩn, định mức 41 xe, giảm 11 xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức đề xuất tại 

Công văn số 7776/UBND-TH ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định. 

Do sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị nên UBND tỉnh 

Bình Định đề nghị điều chỉnh tên 04 cơ quan, đơn vị tại Công văn số 

7776/UBND-TH ngày 20/12/2019 từ “Văn phòng HĐND tỉnh” thành “Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định”, từ "Hạt 

kiểm lâm An Toàn (Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn)" thành "Ban Quản 

lý rừng đặc dụng An Toàn", từ “Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh” thành 

“Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định” và từ “UBND 

huyện Hoài Nhơn” thành “UBND thị xã Hoài Nhơn” (cụ thể tại Phụ lục III), 

các nội dung số lượng xe, chủng loại xe và mục đích sử dụng xe không thay 

đổi. 

Mục đích, đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, các văn bản pháp luật 

có liên quan chi tiết theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm. 

2.3 Giá mua xe ô tô chuyên dùng tối đa 

a) Giá mua xe ô tô chuyên dùng: 

Qua khảo sát giá bán một số chủng loại xe ô tô trên thị trường, căn cứ 

theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô và vận dụng quy định tại Điều 

16 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh kính đề xuất Bộ Tài 

chính xem xét mức giá mua xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm đặc thù như 

sau: 

- Giá mua xe ô tô từ 7 chỗ đến 9 chỗ: tối đa 720 triệu đồng/xe. 

- Giá mua xe ô tô 7 chỗ 2 cầu hoặc xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi: tối đa 

1.100 triệu đồng/xe 

(Giá mua xe ô tô này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo 

quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, phí bảo 

hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe). 

b) Điều chỉnh giá mua xe ô tô chuyên dùng: 

Vận dụng quy định tại Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc điều chỉnh giá mua xe ô tô, UBND tỉnh kính đề xuất Bộ Tài chính xem xét 

việc điều chỉnh giá mua xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù như 

sau:  

- Trường hợp giá xe ô tô có biến động tăng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định giá mua xe ô tô cao hơn không quá 5% so với mức giá tối đa quy định 

tại điểm a nêu trên.  
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- Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô có giá cao hơn từ trên 5% đến không 

quá 20% so với mức giá tối đa quy định tại điểm a nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh 

(sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) xem xét, 

quyết định. 

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Tài chính tham mưu Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ 

đặc thù để địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K17.     . 

 

   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT.CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                            

                      

                 Nguyễn Tự Công Hoàng 
             

  



TT Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng

1 Văn phòng Tỉnh ủy 2
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên 

tai; phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương và 

đưa đón các đoàn đại biểu Trung ương 

Đảng

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

2
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

4 Sở Du lịch

Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch
1 Xe ô tô 16 chỗ

Phục vụ thông tin, hoạt động xúc tiến du 

lịch

5 Sở Giáo dục và Đào tạo

5.1
Trường chuyên thuộc tỉnh 

quản lý
1 Xe ô tô 16 chỗ

Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, 

đi thi

5.2
Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú Bình Định
1 Xe ô tô 16 chỗ

Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, 

đi thi

6 Sở Giao thông vận tải

Ban Quản lý Bảo trì đường 

bộ
1

Xe ô tô 07 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì các công 

trình giao thông

7
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Bình 

Định

1 Xe ô tô 7 chỗ

Xe phục vụ thanh tra, kiểm định đo lường 

chất lượng; vận chuyển chuẩn đo lường và 

mẫu sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu 

công tác thanh, kiểm tra theo chức năng 

quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng

8
Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội

2
Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TH ngày      /    /2022 của UBND tỉnh Bình Định)

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ 

NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên 

tai; Đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát 

tại địa phương, đơn vị.

3 Văn phòng UBND tỉnh

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên 

tai, phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa 

đón khách Đoàn A (Trung ương Đảng, 

Chính phủ)
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TT Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng

8.1
Trung tâm Công tác xã hội 

và Bảo trợ xã hội
1

Xe ô tô từ 12 

đến 16 chỗ

Phục vụ đối tượng xã hội (người khuyết tật, 

người già cô đơn và trẻ mồ côi)  

8.2
Trung tâm Chăm sóc và 

Điều dưỡng người có công
1 Xe ô tô 16 chỗ

Phục vụ người có công với cách mạng được 

nuôi dưỡng và điều dưỡng tại Trung tâm.

9
Sở  Nông nghiệp và 

PTNT

9.1 Chi cục Thủy sản 1 Xe ô tô 7 chỗ
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

chuyên ngành thủy sản

9.2
Ban Quản lý rừng đặc 

dụng An Toàn
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ tuần tra bảo đảm chấp hành pháp 

luật, bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng

9.3
Trung tâm Quy hoạch 

Nông nghiệp và nông thôn
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Quy hoạch, lập dự án, lập thiết kế thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

10 Sở Tài chính

Văn phòng Sở 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Xe phòng chống bão lũ, phục vụ đoàn kiểm 

tra, thanh tra liên ngành về giá, thanh tra tài 

chính, khảo sát giá đất

11
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Vận chuyển máy móc, thiết bị đi công trình 

và vận chuyển giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất giao cho chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký các huyện, thị xã

12 Sở Văn hóa và Thể thao

Trung tâm huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh Bình 

Định

1 Xe ô tô 16 chỗ Chở vận động viên đi tập luyện, thi đấu

13 Sở Y tế

Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh
2

Xe ô tô từ 7 

đến 9 chỗ

Kiểm tra giám sát dịch, vận chuyển bệnh 

nhân cách ly, phục vụ công tác truyền thông 

giáo dục sức khỏe

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

15 Thanh tra tỉnh 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Xe chuyên chở đoàn thanh tra chuyên 

ngành, liên ngành, giải quyết khiếu nại tố 

cáo

UBND thành phố Quy 

Nhơn
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Thành ủy Quy Nhơn 1 Xe ô tô 16 chỗ

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

14
Đài Phát thanh và truyền 

hình Bình Định

Phục vụ sản xuất chương trình ở địa bàn 

miền núi, vùng sâu, vùng xa

16



12

TT Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

thành phố Quy Nhơn 

1 Xe ô tô 16 chỗ
Chở đạo cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, 

diễn viên đi biểu diễn

17 UBND thị xã An Nhơn 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

18 UBND huyện Tuy Phước 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

19 UBND thị xã Hoài Nhơn 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

20 UBND huyện Hoài Ân 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

21 UBND huyện Phù Cát 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

22 UBND huyện Phù Mỹ 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

23 UBND huyện Vân Canh 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

24
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

25 UBND huyện An Lão 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

26 UBND huyện Tây Sơn 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

27 Trường Chính trị tỉnh 1 Xe ô tô 16 chỗ
Phục vụ công tác giảng dạy tại các huyên, 

thị xã

28 Trường Cao đẳng Y tế 1 Xe ô tô 16 chỗ
Phục vụ công tác đào tạo giáo dục nghề 

nghiệp

29

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Quy 

Nhơn

1 Xe ô tô 16 chỗ
Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, 

thực hành

16



4

Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

1 Văn phòng Tỉnh ủy 2
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Thuê xe 20 triệu 

đồng/năm

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; phục vụ an ninh 

quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương và 

đưa đón các đoàn đại biểu Trung ương Đảng

- Thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ đón tiếp các cuộc thăm và làm 

việc cán bộ cao cấp TW, khách đối ngoại quốc tế (theo Quy định số 

04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư TW Đảng về "chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc 

của Tỉnh ủy, thành ủy"; quy định tại Điều 23 Quan hệ công tác của 

Văn phòng Tỉnh ủy tại hướng dẫn số 23-HD/VPTW ngày 06/11/2009 

của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong 

phòng chống bão lụt tại các cơ sở địa phương.

- Bảo đảm phương tiện đi cơ sở vùng sâu, vùng núi cáo cho các hoạt 

động  của Tỉnh ủy (theo Quy định tại Điều 2: Nhiệm vụ tại Quyết định 

số 1179-QĐ/TU ngày 05/12/2018 của BTC Tỉnh ủy về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy).

1
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

2
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)
1 56.135 km

1 Xe ô tô 16 chỗ 1 16.471 km

4 Sở Du lịch

2

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; Đưa đón Đại biểu 

Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát tại địa 

phương, đơn vị.

3
Văn phòng UBND 

tỉnh

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phục vụ an ninh 

quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa 

đón khách Đoàn A (Trung ương Đảng, Chính phủ)

PHỤ LỤC II

MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC 

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TH ngày    /     /2022 của UBND tỉnh Bình Định)

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan



5

Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

Trung tâm Thông tin 

xúc tiến du lịch
1 Xe ô tô 16 chỗ 1 24 lượt/năm

- Thực hiện chức năng thông tin, tư vấn, xúc tiến dịch vụ du lịch và 

hỗ trợ khách di lịch;

- Thực hiện các hoạt động quản bá xúc tiến du lịch: Chương trình 

giới thiệu điểm đến, tham gia hội thảo,…quản bá về lĩnh vực du lịch 

và các hoạt động giao lưu về văn hóa, du lịch trong và ngoài nước;

- Tỏ chức công tác hỗ trợ thông tin khách du lịch và phối hợp các 

đơn vị liên quan thường xuyên xuống hiện trường trong công tác 

đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ khách du lịch khi đến Bình Định.

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định về quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch 

trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến 

du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

5
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

5.1
Trường chuyên thuộc 

tỉnh quản lý
1 Xe ô tô 16 chỗ

- Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn
1 15.000 km/năm

Làm công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại các huyện Tuy Phước, An 

Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát; Đưa học sinh đi 

thi Olympic tại khu vực miền Trung; Đưa học sinh đi thi Olympic 

tại khu vực miền Bắc; Đưa học sinh đi nhận học bổng OdonVallet 

tại Đà Nẵng; Ngoài ra thỉnh thoảng còn đưa đón học sinh đi học hỏi 

thực tế trải nghiệm với các trường bạn trong tỉnh trong năm học 

khoảng 20 lượt đi.

- Trường THPT 

chuyên Chu Văn An
0

Làm công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại các huyện Hoài Ân, Hoài 

Nhơn, An Lão, Phù Mỹ; Đưa học sinh đi thi Olympic tại khu vực 

miền Trung; Đưa học sinh đi thi Olympic tại khu vực miền Bắc; 

Ngoài ra thỉnh thoảng còn đưa đón học sinh đi học hỏi thực tế trải 

nghiệm với các trường bạn trong tỉnh, dự tính xe được sử dụng 

khoảng 12.000 km/năm.

5.2

Trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú Bình 

Định

1 Xe ô tô 16 chỗ 1 20.000 km/năm

Làm công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại 04 huyện Vân 

Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão, hàng năm chở học sinh khối 

12 tham gia kỳ thi THPT, đưa đón học sinh tham gia các kỳ thi và 

hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đối tượng sử dụng: cán 

bộ, giáo viên và học sinh

6
Sở Giao thông vận 

tải

Ban Quản lý Bảo trì 

đường bộ
1

Xe ô tô 07 chỗ (02 

cầu)
Phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì các công trình giao thông



6

Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

7
Sở Khoa học và 

Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

Bình Định

1 Xe ô tô 7 chỗ 1 14.600 km/năm

Vận chuyển các chuẩn đo lường phục vụ yêu cầu kiểm tra hiện 

trường và khi cần thiết phải lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa để đưa đến 

các phòng thử nghiệm theo những yêu cầu riêng của từng phương 

pháp lấy mẫu và vận chuyển được quy định xe phải lớn, loại 7 chỗ 

trở lên và có khoan để chứa các Chuẩn đo lường và vận chuyển mẫu 

khi cần thiết

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ Quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm 

kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói 

sẵn khi nhập khẩu, trong sản xuất, trên thị trường  4 hoặc trong sử 

dụng; kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá; Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

lưu thông trên thị trường.

'- Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

'- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Chương 4 Nghị định số 

86/2012/NĐCP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường:

"Kiểm tra đặc thù là nghiệp vụ kiểm tra có sử dụng phương tiện vận 

tải, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng thực hiện lấy 

mẫu kiểm tra trước khi xuất trình quyết định kiểm tra theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường."

8

Sở Lao động - 

Thương binh và xã 

hội

8.1

Trung tâm Công tác 

xã hội và Bảo trợ xã 

hội

1
Xe ô tô từ 12 đến 

16 chỗ
1

trên 10.000 

km/năm

Xe chuyên chở phục vụ đối tượng xã hội (người khuyết tật, người 

già cô đơn và trẻ mồ côi) đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung 

tại Trung tâm

 - Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã 

hội và Bảo trợ xã hội.



7

Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

8.2

Trung tâm Chăm sóc 

và Điều dưỡng người 

có công

1 Xe ô tô 16 chỗ 1
trên 18.000 

km/năm

Xe chuyên chở, đưa đón phục vụ người có công với cách mạng 

được nuôi dưỡng và điều dưỡng tại Trung tâm.

 - Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và 

Điều dưỡng người có công. 

- Khoản 3 Điều 6, Thông tư 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của 

Bộ Tài chính quy định về các khoản chi phí đưa đón người có công 

điều dưỡng tập trung 

9
Sở  Nông nghiệp và 

PTNT

9.1 Chi cục Thủy sản 1 Xe ô tô 7 chỗ 1 170 lượt/năm

Phục vụ các nhiệm vụ đặc thù như:  quản lý nhà nước chuyên ngành 

và tổ chức thực thi pháp luật về nuôi trồng, thức ăn thủy sản, chất 

lượng giống thủy sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, 

phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản; 

kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các Cảng cá.

Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ- CP ngày 08/3/2019 của 

Chính phủ hướng dẫn Luật Thủy sản

9.2
Ban Quản lý rừng đặc 

dùng An Toàn
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)
1

Phục vụ nhiệm vụ của Ban quản lý: quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 

đặc dụng và các loại rừng; tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên; khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái, bảo tồn tính đa 

dạng sinh học của khu rừng đặc dụng; thống kê, kiểm kê rừng theo 

dõi diễn biến tài nguyên rừng; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ 

khoa học công nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc 

dụng, phòng cháy chữa cháy rừng... với tổng diện tích quy hoạch  

của Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn là 25.197,72 ha, thuộc địa bàn 

xã An Toàn là xã vùng xa, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, xã 

trọng điểm quốc phòng của huyện An Lão, giáp ranh với huyện 

Vĩnh Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi.
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Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

9.3

Trung tâm Quy hoạch 

Nông nghiệp và nông 

thôn

1
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)
1 02 chuyến/tuần

- Phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông 

thôn được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao, là: điều tra, 

khảo sát, quy hoạch, thiết kế, lập dự án đề án trên các lĩnh vực lâm 

nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn và 

khảo sát lập phương án kỹ thuật - dự toán các công trình đo vẽ bản 

đồ; đo đạc thành lập bản đồ địa hình, địa chính các loại tỷ lệ. Nơi 

thường xuyên đến công tác phần lớn là địa bàn nông thôn, miền núi, 

vùng sâu xa và vùng có địa hình phức tạp. 

- Xe ô tô để chủ động vận chuyển người và máy móc thiết bị phục 

vụ 24/7 bất cứ thời điểm nào trong tuần cho việc điều tra, khảo sát, 

đo đạc, quy hoạch, thiết kế... các công trình, đảm bảo được thời gian 

tiến độ và tiết kiệm được chi phí nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao 

trong hoạt động dịch vụ sản xuất của đơn vị.

Quyết định số 2789/QĐCTUBND ngày 06/11/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn (trong đó có nhiệm vụ 

điều tra quy hoạch địa bàn công tác ở vùng núi cao, rừng sâu và hải 

đảo, chuyên đi lưu động trên các địa hình hiểm trở, công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm; đo đạc trắc địa ở vùng núi cao, rừng sâu; công việc 

rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên đo đạc, khảo sát vùng núi 

cao – là những nhiệm vụ đặc thù quy định tại Quyết định số 

1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1999 của Bộ Lao động thương Binh 

và xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy 

hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm).

10 Sở Tài chính

Văn phòng Sở 1
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Thuê xe ô tô 

49.200.000 

đồng/năm

Xe phòng chống bão lũ, phục vụ đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành 

về giá, thanh tra tài chính, khảo sát giá đất

- Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

- Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc thành lập an Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm 

kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định.

11
Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Văn phòng đăng ký 

đất đai tỉnh
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)
1

16.200 km/năm, 

ngoài ra còn phải 

thuê xe ngoài để 

đáp ứng yêu cầu 

công tác

Để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao: + Trực tiếp giao nhận, vận 

chuyển Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Kỹ 

thuật – Công nghệ địa chính của Tổng cục Quản lý đất đai thành 

phố Hồ Chí Minh về Bình Định. + Vận chuyển, giao nhận Giấy 

chứng nhận đã ký cấp cho công dân tại 11 huyện, thị xã, thành phố. 

+ Chở máy móc, thiết bị chuyên dụng đo đạc đi làm nhiệm vụ tại 

thực địa công trình như: Xây dựng lưới địa chính; chỉnh lý bản đồ 

địa chính, trích đo bản đồ địa chính; Kiểm tra bản trích đo địa chính 

thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận trên địa bàn tỉnh; Công tác đo đạc cắm mốc giao đất, cho thuê 

đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Xe chuyên chở để vận chuyển máy móc, thiết bị chuyên dụng đo đạc 

phục vụ công tác ngoại nghiệp được quy định tại Khoản 2, mục I, 

chương I, phần III về Định mức vật tư và thiết bị của Thông tư số 

14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường
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Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

12
Sở Văn hóa và Thể 

thao

Trung tâm huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Bình Định

1 Xe ô tô 16 chỗ 1 6.200 km/năm
Chở vận động viên, huấn luyện viên đội năng khiếu thể thao đi huấn 

luyện, thi đấu

- Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc hợp nhất Trường Năng Khiếu Thể thao 

và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và tổ chức lại thành 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định trực thuộc 

Sở Văn hóa và Thể thao;

- Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Định

13 Sở Y tế

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh
2

Xe ô tô từ 7 đến 9  

chỗ
2 21.244 km/ năm

Phục vụ công tác điều tra xác minh dịch, truy vết, xử lý dịch bệnh, 

đáp ứng các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; 

điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ em; đo kiểm môi trường; khám 

sàng lọc, phát hiện bệnh, điều trị dự phòng; truyền thông giáo dục 

sức khỏe; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh và các sự kiện y 

tế công cộng;

- Thông tư 26/2017/TT - BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định 4696 /QĐ - BYT ngày 27/11/2008 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Chuẩn quốc gia về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương”. Trong đó quy định Trung tâm Y tế dự 

phòng (cũ) phải có 02 xe chuyên dùng phòng chống dịch. 

- Quyết định 3245/QĐ - UBND ngày 24 /9/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bình Định;

1
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

14

Đài Phát thanh và 

truyền hình Bình 

Định

Phục vụ hoạt động sản xuất tin tức thời sự, các chương trình ở địa 

bàn miền núi, vùng sâu , vùng xa, Đài phát sóng Vũng Chua; thực 

hiện nhiệm vụ thành viên BCH Phòng chống thiên tai và TKCN; 

- Giấy phép hoat động phát thanh số 1512/GP-BTTTT và Giấy phép 

hoạt động truyền hình số 1511/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp ngày 19/9/2011.

- Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh 

BÌnh Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình 

Định.

- Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Định
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Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

15 Thanh tra tỉnh 1
Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu )
1 17.000 km/năm

Phục vụ nhiệm vụ đặc thù thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ giao

Luật Thanh tra năm 2010, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 

2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Quyết định số 

1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

UBND thành phố 

Quy Nhơn
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Phục vụ cho các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phục vụ an ninh, quốc 

phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương của 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố

Thành ủy Quy 

Nhơn
1 Xe ô tô 16 chỗ 1 16.000km/năm

Phục vụ cho các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phục vụ an ninh, quốc 

phòng; nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương của lãnh 

đạo Thành ủy

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

thành phố Quy 

Nhơn 

1 Xe ô tô 16 chỗ 1 12.000km/năm

Phục vụ các nhiệm vụ chính trị về thông tin, tuyên truyền, cổ động 

được Thành ủy, UBND thành phố Quy Nhơn giao; vận chuyển các 

trang thiết bị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao của thành phố.

17
UBND thị xã An 

Nhơn
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

18
UBND huyện Tuy 

Phước
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

19
UBND thị xã Hoài 

Nhơn
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

20
UBND huyện Hoài 

Ân
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)
1 5.000 km/năm

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

21
UBND huyện Phù 

Cát
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

22
UBND huyện Phù 

Mỹ
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

23
UBND huyện Vân 

Canh
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

24
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

25
UBND huyện An 

Lão
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

26
UBND huyện Tây 

Sơn
1

Xe ô tô 7 chỗ (02 

cầu)

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai, cứu 

hộ, cứu nạn

27
Trường Chính trị 

tỉnh
1 Xe ô tô 16 chỗ Phục vụ công tác giảng dạy tại các huyên, thị xã

Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

16/3/2020; Quyết định sô 20/2021/QĐ-TTG ngày 03/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy chế việc quản lý, sử dụng 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

16/3/2020; Quyết định sô 20/2021/QĐ-TTG ngày 03/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy chế việc quản lý, sử dụng 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Luật phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

16/3/2020; Quyết định sô 20/2021/QĐ-TTG ngày 03/6/2021 của Thủ 

tướng chính phủ ban hành danh mục và quy chế việc quản lý, sử dụng 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai16
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Số lượng xe tối đa/ 

01 đơn vị
Chủng loại

TT Tên cơ quan, đơn vị

TC, ĐM xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù đang trình 

Thủ tướng Số xe 

ô tô 

 hiện 

có

Tần suất sử dụng 

xe tối đa

hàng năm

Mục đích và đối tượng sử dụng
Văn bản

 pháp luật có liên quan

28
Trường Cao đẳng Y 

tế
1 Xe ô tô 16 chỗ 1 40.000 km/năm

Phục vụ đi công tác, đi thực tập, thực tế, vận chuyển mô hình phục 

vụ công tác, giảng dạy thực hành tại các trung tâm y tế huyện, đưa 

sinh viên tham gia các hoạt động đoàn, hội

29

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ 

Quy Nhơn

1 Xe ô tô 16 chỗ 1 9706 km/năm

Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, thực hành (chở học sinh 

đi thực tập doanh nghiệp theo chương trình đào tạo của nhà trường, 

giảng viên phải đi thực tế tại doanh nghiệp 4 tuần/năm); đưa đón 

các đoàn khách đến thăm và làm việc tại trường, đưa đón chuyên gia 

Úc và các lưu học sinh Lào, tham gia các kỳ thi cấp tỉnh và cấp 

quốc gia, dự thi hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
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TÊN ĐƠN VỊ TẠI CÔNG VĂN SỐ 

7776/UBND-TH NGÀY 20/12/2019 

CỦA UBND TỈNH

 TÊN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

1 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Định

Ngày 19/3/2021, HĐND tỉnh Bình Định ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thành lập 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

2
Hạt kiểm lâm An Toàn (Ban Quản lý 

rừng đặc dụng An Toàn)

Ban Quản lý rừng đặc dụng An 

Toàn

Theo Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tổ 

chức lại của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn (thuộc BQL rừng đặc dụng An Toàn)  được sáp 

nhập vào Hạt Kiểm lâm huyện An Lão. Qua rà soát, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã có tiêu chuẩn, 

định mức 01 xe ô tô tải hoặc bán tải theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của 

UBND tỉnh. Đồng thời, tại Công văn số 2912/SNN-KHTH ngày 02/11/2021, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề xuất tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đặc thù cho Ban Quản lý rừng đặc dụng 

An Toàn.

3 Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh Bình Định

Theo Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định, Trường Năng 

khiếu thể thao tỉnh đã hợp nhất với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao và tổ chức lại thành 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 

4 UBND huyện Hoài Nhơn UBND thị xã Hoài Nhơn
Ngày 22/4/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 về việc thành 

lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

PHỤ LỤC III

CÁC ĐƠN VỊ ĐIỀU CHỈNH TÊN SO VỚI DANH SÁCH ĐỀ XUẤT XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ 

TẠI CÔNG VĂN SỐ 7776/UBND-TH NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TH ngày    /     /2022 của UBND tỉnh Bình Định)
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